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UNDP trong Chương trình Hợp tác chung của LHQ

1) 	 Với hơn ba thập kỷ tăng trưởng kinh tế 
không bị gián đoạn, Việt Nam đã đạt nhiều 
tiến triển đáng kể trong việc thực hiện các 
Mục tiêu phát triển bền vững (MTPTBV) và 
nâng cao chất lượng cuộc sống của hàng 
triệu người. Tỷ lệ nghèo đa chiều đã giảm từ 
8,23% vào năm 2016 xuống còn 4,8% vào 
năm 2019, với 5,6% dân số có nguy cơ nghèo 
đa chiều. Năm 2019, Việt Nam lần đầu tiên 
được xếp vào nhóm các nước có mức độ 
phát triển con người cao, đứng thứ 117 trên 
tổng số 189 quốc gia, chỉ số Phát triển con 
người đạt 0,704 điểm1. 

2) 	 Bên cạnh những thành tựu trên, tình 
trạng chưa đồng đều về thu nhập, bất bình 
đẳng về giới và sự phát triển chưa đồng đều 
giữa các vùng, giữa khu vực thành thị và 
nông thôn vẫn tồn tại. Hệ số Gini của Việt 
Nam năm 2020 là 0,3732. Tỷ lệ hộ nghèo ở 
vùng trung du, miền núi phía Bắc và Tây 
Nguyên, nơi có đông đồng bào dân tộc thiểu 
số sinh sống dao động từ 11% đến 14,4%, 
cao hơn đáng kể so với mức trung bình của 
cả nước là 4,8%3. Việt Nam nằm trong nhóm 
10 quốc gia có nguy cơ bị ảnh hưởng nhiều 
nhất thế giới do thiên tai4. Việc phụ thuộc quá 
mức vào nhiên liệu hóa thạch, sự suy thoái 
môi trường, hệ sinh thái và đa dạng sinh học 
đang góp phần làm Việt Nam mất đi cơ hội 
phát triển kinh tế bền vững. 

3) 	 Mặc dù Việt Nam đã đạt chỉ số phát triển 
giới là 0,997 điểm và đứng thứ 65 trong số 
các quốc gia tham gia đánh giá5, hiện vẫn 
còn nhiều thách thức đang tồn tại. Quốc hội 
Khóa XV (diễn ra vào tháng 6 năm 2021) có 
30,26% đại biểu nữ so với mục tiêu đề ra năm 
2018 là 35% trong Nghị quyết 26-NQ/TW của 

1	 UNDP, Báo cáo Phát triển con người 2020

2	 Khảo sát mức sống dân cư năm 2020

3	 Khảo sát mức sống dân cư năm 2020

4	 Chỉ số rủi ro khí hậu toàn cầu 2021

5	 UNDP, Báo cáo Phát triển con người 2020

Đảng. Phụ nữ chiếm 60% lực lượng lao động 
nông nghiệp6. Từ năm 2011 đến năm 2020, 
hơn 90% nạn nhân của tội buôn bán người 
là phụ nữ, trong số đó 80% là người dân tộc 
thiểu số7. Tỷ lệ khuyết tật ở phụ nữ cao hơn 
nam giới khoảng 1,5 lần8. 

4) 	 Những người có nguy cơ bị bỏ lại phía 
sau cao nhất bao gồm các nhóm dân tộc 
thiểu số, đặc biệt là phụ nữ, người nghèo và 
cận nghèo sinh sống tại các khu vực thường 
xuyên xảy ra thiên tai, thanh thiếu niên và các 
nhóm dễ bị tổn thương, bao gồm cả người 
nhiễm HIV, người khuyết tật, người đồng tính, 
song tính và chuyển giới, và người di cư. Trên 
toàn quốc, 47% hộ gia đình Việt Nam có kết 
nối Internet, trong khi tỷ lệ này chỉ là 15% ở 
hộ gia đình dân tộc thiểu số và 16% đối với 
người khuyết tật (NKT)9. Tác động của đại 
dịch COVID-19 đã đẩy những người dễ bị 
tổn thương vào tình trạng nghèo tạm thời, 
nếu không được giải quyết kịp thời sẽ dẫn 
đến nguy cơ nghiêm trọng làm gia tăng tình 
trạng nghèo kinh niên và bất bình đẳng.

5) 	 UNDP sẽ hỗ trợ, chia sẻ các kinh nghiệm 
về tư duy lãnh đạo các vấn đề cốt lõi giúp 
Việt Nam đạt được các MTPTBV, Thỏa thuận 
Paris về biến đổi khí hậu và Phát triển Con 
người, dựa trên lý thuyết thay đổi được xây 
dựng chung làm nền tảng cho Chương trình 
chung về Hợp tác phát triển bền vững của 
LHQ (còn gọi là Chương trình Hợp tác), đóng 
góp cho Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 
2021-2030 và Kế hoạch phát triển kinh tế - xã 
hội 2021-2025 của Việt Nam.

6) 	 Với tư cách là đồng chủ trì Nhóm công 
tác về dân tộc thiểu số, UNDP sẽ làm việc với 

6	 LHQ và Oxfam tại Việt Nam (2017), Bình đẳng giới trong 
thích ứng với biến đổi khí hậu và giảm thiểu rủi ro thiên 
tai tại Việt Nam

7	 Chính phủ Việt Nam, Ủy ban Quốc gia phòng, chống tội 
phạm, 2018

8	 Điều tra quốc gia người khuyết tật Việt Nam năm 2016

9	 Bộ Thông tin và Truyền thông, 2020
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các cơ quan thành viên LHQ và các đối tác 
nhằm hỗ trợ theo dõi các chỉ số phát triển 
kinh tế xã hội của các nhóm có khả năng bị 
bỏ lại phía sau và thúc đẩy đối thoại chính 
sách liên quan. Trong sáng kiến Khung tài 
chính tích hợp quốc gia (INFF) nhằm thực 
hiện Chương trình hành động Addis Ababa, 
UNDP với vai trò đầu mối kỹ thuật sẽ phối 
hợp cùng Quỹ Nhi đồng LHQ (UNICEF), Cơ 
quan LHQ về Bình đẳng giới và Trao quyền 
cho phụ nữ (UN Women), Chương trình Môi 
trường LHQ (UNEP) để tăng cường đầu tư 
công và tư vào tăng trưởng bao trùm, xanh 
và thân thiện với môi trường. UNDP sẽ làm 
việc với Tổ chức Lao động Quốc tế (ILO), Quỹ 
Dân số LHQ (UNFPA) và UNICEF để thúc đẩy 
hệ thống an sinh xã hội bao trùm hơn, có tính 
nhạy cảm giới và ứng phó tốt hơn với các cú 
sốc, và ứng dụng các phương pháp đo lường 
nghèo đa chiều.

7) 	 Với tư cách là đồng chủ trì nhóm công 
tác Đóng góp do Quốc gia tự quyết dịnh 
(NDC) và Thay đổi Khí hậu, Sử dụng Năng 
lượng hiệu quả và vai trò của Doanh nghiệp 
trong Giảm thiểu Rủi ro Thiên tai, UNDP đang 
phối hợp với Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) để 
hiểu rõ hơn về mối quan hệ giữa khí hậu và 
sức khỏe, và ứng phó với tác động của biến 
đổi khí hậu trong lĩnh vực y tế. UNDP cũng 
đang làm việc cùng UNEP để phát triển các 
phương pháp thực hành không gây tổn hại 
đến rừng và thúc đẩy hàng hóa tiêu dùng 
xanh. UNDP là đầu mối kỹ thuật trong khuôn 
khổ Đối tác của LHQ về quyền của người 
khuyết tật. UNDP đang thực hiện cùng với 
UNICEF một chương trình chung về tiếp cận 
công lý, đồng thời hỗ trợ Việt Nam thông 
qua các hoạt động cố vấn chính sách của 
LHQ trong lĩnh vực quản trị công, hành chính 
công và phòng, chống tham nhũng.

8) 	 UNDP sẽ hỗ trợ quá trình phục hồi kinh 
tế xanh và bao trùm sau COVID-19 nhằm 
đảm bảo tăng trưởng trong các khuôn khổ 
xanh phù hợp. Để đảm bảo cho tương lai và 
kỳ vọng của Việt Nam trở thành nước có thu 
nhập trung bình cao vào năm 2035, UNDP 
sẽ hỗ trợ Chính phủ đẩy nhanh các mục tiêu 
chuyển đổi số, và từ đó chuyển tiếp một cách 
toàn diện sang cuộc cách mạng công nghiệp 
lần thứ tư theo hướng đảm bảo không ai bị 
bỏ lại phía sau, cùng với các đối tác của LHQ.

9) 	 Đánh giá độc lập Chương trình quốc 
gia của UNDP (ICPE) tại Việt Nam thực hiện 
trong năm 2020 cho thấy trong thời gian 
qua, UNDP tiếp tục củng cố vị thế là một đối 
tác phát triển đáng tin cậy. Chính phủ đã áp 
dụng các giải pháp giảm nghèo đa chiều do 
UNDP hỗ trợ, tập trung vào tạo việc làm cho 
các nhóm dễ bị tổn thương. Việc thiết kế và 
triển khai hệ thống an sinh xã hội mang tính 
toàn diện cho Việt Nam đã nhận được những 
đóng góp đáng kể. UNDP cũng đã triển khai 
các giải pháp nhằm giảm thiểu tác động của 
khủng hoảng, chẳng hạn như các căn nhà ở 
có khả năng chống chịu với thiên tai đã đứng 
vững trước các trận bão năm 2020. Hướng tới 
việc thực hiện các quy định pháp luật mới về 
phòng chống tham nhũng, UNDP đã hỗ trợ 
Chính phủ nâng cao trách nhiệm giải trình về 
thể chế, bên cạnh việc phối hợp với các đối 
tác để tăng cường việc giám sát tốt hơn các 
nỗ lực phòng chống tham nhũng ở cấp cơ 
sở. 

10) 	Dựa trên các khuyến nghị từ đánh giá 
độc lập ICPE đối với Chương trình quốc gia 
giai đoạn 2017-2021, Chương trình quốc gia 
giai đoạn 2022-2026 sẽ tiếp tục tập trung 
thúc đẩy sự phối hợp giữa các chương trình 
dự án nhằm nâng cao hiệu quả đóng góp 
của UNDP vào nỗ lực đổi mới từ chính sách 
đến thực tiễn. Bên cạnh việc hỗ trợ tăng 
cường năng lực cho Chính phủ, UNDP sẽ xây 
dựng một chiến lược thúc đẩy cải cách quản 
trị công nhằm cải thiện các cơ chế về trách 
nhiệm giải trình và tăng cường sự đáp ứng 
về giới trong các lĩnh vực thành quả để tham 
vấn cho Việt Nam.

CƠ QUAN CHÍNH PHỦ

CƠ QUAN LIÊN HỢP QUỐC 

CÁC ĐỐI TÁC PHÁT TRIỂN

NHÓM ĐỐI TƯỢNG HƯỞNG LỢI

VIỆN NGHIÊN CỨU

KHU VỰC TƯ NHÂN
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11) 	Văn kiện Chương trình quốc gia giai đoạn 
2022-2026 được xây dựng dựa trên cơ sở 
tham vấn rộng rãi với các bên liên quan, xuất 
phát từ và đóng góp vào việc thực hiện các 
Mục tiêu Phát triển bền vững đến 2030 và 
Chương trình Hợp tác của LHQ tại Việt Nam 
giai đoạn 2022-2026. Bên cạnh đó, Chương 
trình quốc gia cũng được thiết kế phù hợp 
với các kế hoạch quốc gia của Việt Nam và 
Khung chiến lược của UNDP (2022-2026). Bốn 
trọng tâm trong Chương trình Hợp tác gồm: 
(i) phát triển xã hội bao trùm, (ii) nâng cao 
khả năng chống chịu với biến đổi khí hậu và 
phát triển bền vững, (iii) xây dựng sự thịnh 
vượng chung, và (iv) nâng cao hiệu quả quản 
trị công và tăng cường sự tham gia của các 
bên liên quan.

12) 	Tầm nhìn tổng thể của UNDP là hỗ trợ 
Chính phủ Việt Nam đẩy nhanh việc đạt được 

các Mục tiêu phát triển bền vững, được dẫn 
dắt bởi ba định hướng đổi mới trong Kế hoạch 
Chiến lược của UNDP, bao gồm chuyển đổi 
cơ cấu, không để ai bị bỏ lại phía sau và tăng 
cường khả năng chống chịu và phục hồi. Tầm 
nhìn này cũng được hỗ trợ bởi ba yếu tố: đổi 
mới sáng tạo mang tính chiến lược, số hóa và 
nguồn lực tài chính cho phát triển. Dựa trên lợi 
thế tương đối và năng lực thể chế của UNDP tại 
Việt Nam, Chương trình quốc gia sẽ đóng góp 
vào các lĩnh vực thành quả (ii), (iii) và (iv) của 
Chương trình Hợp tác. 

13) 	Tiếp nối các kết quả của chương trình trước 
đây, UNDP sẽ hỗ trợ phát triển năng lực thiết 
kế và thực hiện chính sách dựa trên nguyên tắc 
quản trị AAA10 (Tiên lượng, Thích ứng, Nhanh 
nhạy) để giải quyết những thách thức phức tạp 
và ứng phó với những vấn đề mới thông qua: 

10	 Kế hoạch chiến lược UNDP 2022-2026

a) thu thập và phân tích dữ liệu nhằm giải quyết 
những hình thức nghèo đa chiều mới, đặt thiên 
nhiên và môi trường vào vị trí trung tâm của phát 
triển kinh tế, b) thúc đẩy số hóa và đổi mới toàn 
diện, lấy con người làm trung tâm, c) xem xét lại 
các lựa chọn chính sách và điều chỉnh chính sách 
cho phù hợp với thực tế, d) thử nghiệm và nhân 
rộng các mô hình triển khai thành công, và e) 
phát triển các nền tảng nhằm nâng cao khả năng 
hoạch định tài khóa và huy động nguồn lực.

14) 	Đánh giá chính sách toàn diện (QCPR) 2020 
đã nhấn mạnh tầm quan trọng của việc các cơ 
quan thành viên LHQ cùng hợp tác để đưa ra các 
giải pháp phát triển đồng bộ và hòa hợp. Theo 
đó, UNDP sẽ đóng góp vào khung quản trị của 
Chương trình Hợp tác, cùng hỗ trợ trong lĩnh 
vực tài chính cho Chương trình nghị sự 2030, thu 
thập dữ liệu cho các MTPTBV, giải quyết vấn đề 
bạo lực giới, thúc đẩy quyền của người khuyết tật 
và phòng chống thiên tai. Cùng với các cơ quan 
thành viên LHQ khác, UNDP sẽ cung cấp các 
bằng chứng, công cụ, phương pháp luận, tư vấn 

chính sách và các giải pháp sáng tạo nhằm đẩy 
nhanh việc đạt được các lĩnh vực thành quả của 
Chương trình Hợp tác.

15) 	Xuyên suốt các lĩnh vực thành quả, UNDP 
sẽ hỗ trợ Chính phủ thực thi các cam kết trong 
quá trình hội nhập quốc tế, nâng cao năng lực 
cho các cơ quan nhằm phát huy tối đa lợi ích từ 
quá trình hợp tác Nam-Nam và hợp tác trong 
tam giác phát triển, thông qua nghiên cứu chính 
sách, đối thoại và trao đổi quốc tế, và quan hệ 
đối tác nhằm nâng cao quyền năng cho đối tác 
địa phương, chuyển đổi hệ thống và thúc đẩy 
vận dụng hệ thống số hóa. Bên cạnh đó, mạng 
lưới hỗ trợ chính sách toàn cầu (GPN) và cộng 
đồng chia sẻ giải pháp giữa các quốc gia thông 
qua Mạng lưới các Phòng thí nghiệm tăng tốc 
(Accelerator Labs11) của UNDP cũng sẽ được tận 
dụng tối đa.

11	 Accelerator Labs là một mạng lưới hỗ trợ hơn 115 quốc gia, 
được thiết kế để thử nghiệm và triển khai các giải pháp phát 
triển một cách nhanh chóng (https://acceleratorlabs.undp.
org/) 
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UNDP’s work is summarized in the Strategic Plan by this “3x6x3” framework:

This combination will help UNDP continue to deliver on what it does best: 
integrated development solutions driven by country priorities.

3 DIRECTIONS OF CHANGE
supporting countries towards three directions of change: 
structural transformation, leaving no-one behind, building resilience

6 SIGNATURE SOLUTIONS

ENABLERS3

through six signature solutions: poverty and inequality, governance, 
resilience, environment, energy, gender equality

enhanced by three enablers: strategic innovation, digitalisation, 
development �nancing

 ch
ống chịu và phục hồi

Tă
ng cườn g k hả năn g

Không để ai bị bỏ lạ
i p

hía
 s
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Ưu tiên và đối tác của Chương trình 
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Các hướng
 giải pháp

Các chủ đề 
xuyên suốt các 

hướng giải pháp

MỤC TIÊU Hướng tới một tương lai bền vững và công bằng hơn theo định hướng của Chương trình Nghị sự 2030 về Phát triển Bền vững

Ứng phó với Biến đổi Khí hậu, Khả năng Chống chịu 
Thiên tai, và Bền vững Môi trường 
(Lĩnh vực thành quả 2 - UNSDCF)

-

Có sự ủng hộ và tin cậy từ lãnh đạo chính trị các cấp 

Việc lập kế hoạch hiệu quả dựa trên các cơ sở đã được minh chứng

Có không gian và sự hỗ trợ cho việc đổi mới sáng tạo, các bên liên quan chấp nhận mức rủi ro lớn hơn

Giả định

Sụt giảm nguồn hỗ trợ tài chính cho các giải pháp về phát triển 

Thiên tai, dịch bệnh làm đảo ngược các thành tựu phát triển và thay đổi các ưu tiên

Các rủi ro

Đảm bảo tính bao trùm và sự tham gia đầy đủ của người dân
 trong quá trình hoạch định luật và chính sách

Sự tham gia của phụ nữ trong lĩnh vực 
chính trị và với vai trò lãnh đạo

Phụ nữ, bao gồm phụ nữ dân tộc thiểu số (DTTS) được tiếp cận 
với các tài sản kinh tế, ví dụ như quyền sử dụng đất và quyền 
đưa ra quyết định

Thực hành 
kinh doanh
có trách 
nhiệm

Các tiêu chuẩn của
kinh tế tuần hoàn 
được áp dụng rộng 
rãi hơn

các chính sách và thể chế quản trị 
được xây dựng nhằm hỗ trợ doanh 
nghiệp siêu nhỏ, nhỏ và vừa (MSME) và 
doanh nghiệp tạo tác động xã hội (SIBs).

Phối hợp hiệu quả giữa người dân, khu vực nhà nước 
và khối tư nhân

Các đối tác áp dụng mô hình kinh doanh có khả năng 
chống chịu với các cú sốc biến đổi khí hậu 

Nâng cao năng lực về quản trị tiên lượng, nhanh nhạy,
 thích ứng, và đổi mới sáng tạo

Truy cập nguồn dữ liệu chất lượng tốt và đáng tin cậy

Tăng cường khả năng 
chống chịu và phục hồi 
với thiên tai và biến đổi 
khí hậu, giảm nghèo và 
phát triển sinh kế bền 
vững, nâng cao các giải 
pháp dựa vào thiên 
nhiên, nông nghiệp bền 
vững, thông minh, và 
thích ứng với biến đổi 
khí hậu.

Bảo tồn đa dạng sinh 
học và quản lý bền 
vững tài nguyên thiên 
nhiên, hệ sinh thái khỏe 
mạnh, du lịch dựa vào 
thiên nhiên, và giảm 
thiểu ô nhiễm môi 
trường (trên cạn và 
biển)

Các cơ quan nhà 
nước minh bạch, 
nhạy bén & đáp 
ứng được nhu cầu 
của người dân

Nâng cao thu nhập từ 
nông nghiệp thông 
minh thích ứng với biến 
đổi khí hậu, sinh kế/việc 
làm trong lĩnh vực sản 
xuất/dịch vụ (đặc biệt là 
phụ nữ dân tộc thiểu 
số)

Nghiên cứu & phát triển, 
thiết lập tiêu chuẩn, xây 
dựng năng lực thử nghiệm 
và cấp giấy chứng nhận 
nhằm áp dụng công nghệ 
mới và thúc đẩy xuất khẩu, 
đặc biệt trong nhóm doanh 
nghiệp siêu nhỏ, nhỏ và vừa 
(MSME)

Thúc đẩy tăng trưởng 
chất lượng cao và các 
nguồn viện trợ phát 
triển nhằm phục hồi 
kinh tế nhanh và bền 
vững, đẩy nhanh 
giảm nghèo đa chiều, 
đặc biệt đối với Nhóm 
dân tộc thiểu số

Tăng cường đầu tư 
công vào các Mục tiêu 
phát triển bền vững

Thúc đẩy nhất quán về 
chính sách nhằm giải quyết 
mối liên kết giữa Con người 
– Sự thịnh vượng – Hành 
tinh – Hòa Bình – Quan hệ 
đối tác) của các Mục tiêu 
phát triển bền vững

Mở rộng phạm vi và 
chất lượng của bảo trợ 
xã hội dành cho các 
nhóm dễ bị tổn thương

Pháp quyền và 
quyền tiếp cận 
công lý bình đẳng 
cho tất cả mọi 
người

Hòa bình, an 
ninh con người 
và gắn kết xã hội

Xây dựng năng 
lực và nâng cao 
hiệu quả hoạt 
động rà phá bom 
mìn và phòng, 
chống nạn buôn 
người 

Hợp tác 
Nam-Nam và khu 
vực Tam giác 
phát triển

Các chính sách và 
thông lệ mang tính 
công bằng, không 
phân biệt đối xử và 
không kỳ thị

Năng lực thể chế 
của ngành tư pháp

Nhận thức pháp 
luật của những 
người có quyền và 
nghĩa vụ

Các biện pháp 
phòng chống 
tham nhũng

Giải quyết các vấn đề 
trong mối liên kết giữa 
khí hậu & sức khỏe

Sử dụng năng lượng tái 
tạo & hiệu quả năng 
lượng

Tăng trưởng xanh, 
vận tải ít phát thải 
carbon, đô thị và 
thành phố xanh, sản 
xuất và tiêu dùng 
bền vững

Mô hình phát triển dự 
báo trước rủi ro, công 
cụ kinh tế mang tính 
đổi mới sáng tạo, 
chuyển giao rủi ro và 
bảo hiểm, cải thiện 
năng lực cảnh báo và 
chuẩn bị trướcthiên 
tai dựa vào cộng đồng 

Việc lập kế hoạch , lập 
ngân sách, liên kết 
chính sách và thay đổi 
chính sách được thực 
hiện liên ngành & tích 
hợp

Quản trị công và tiếp cận công lý 
(Lĩnh vực thành quả 4 - UNSDCF)

Xây dựng sự thịnh vượng chung thông qua chuyển 
đổi kinh tế (Lĩnh vực thành quả 3 - UNSDCF)

Tạo điều kiện tiếp cận bảo hiểm vi mô, nâng cao 
năng lực của các doanh nghiệp siêu nhỏ, nhỏ và 
vừa (MSME) để tiếp cận tín dụng và phát triển các 
dự án có khả năng sinh lời 

các công ty kết nối 
tốt hơn với các 
chuỗi giá trị trong 
nước và toàn cầu

Phát triển các kỹ năng nghề 
nghiệp phù hợp, đặc biệt trong 
bối cảnh Công nghiệp 4.0 đang 
trở thành xu thế

Thúc đẩy các mô hình dịch vụ công có sự tham gia của người 
dân theo hướng đổi mới, số hóa và mang tính tương tác cao

Đổi mới sáng tạo trong 
quản lý thông tin và dữ 
liệu về Biến đổi khí hậu, 
thiên tai và môi trường

Tăng tính khả dụng và độ tin cậy của dữ liệu, phân tích 
nghèo đa chiều, cải thiện chính sách, công cụ và quản lý, 
đồng thời tăng cường giám sát và báo cáo về việc thực thi 
Thực hiện các Mục tiêu phát triển bền vững (SDG)

Xây dựng và áp dụng Khung tài chính tích 
hợp quốc gia và các giải pháp sáng tạo 
nhằm huy động vốn cho việc thực thi các 
Mục tiêu phát triển bền vững (SDGs)

Hệ sinh thái dành cho việc thử nghiệm và 
học hỏi nhằm thúc đẩy đổi mới sáng tạo 
trong các Chương trình mục tiêu quốc gia 
(CTMTQG)

Các công nghệ, công cụ kỹ thuật số và nền tảng 
thương mại điện tử giúp kết nối/tiếp cận thị 
trường mới và xuất khẩu

Tận dụng chuyển đổi số trong thực hiện chính sách an sinh/ bảo 
trợ xã hội nhằm đưa hỗ trợ tới đúng đối tượng thụ hưởng 
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16) 	Lý thuyết thay đổi được sử dụng làm căn 
cứ xây dựng các hoạt động trong lĩnh vực 
thành quả 1 là nếu các doanh nghiệp trong 
nước đạt được giá trị gia tăng, quy mô và khả 
năng cạnh tranh cao hơn, nếu các chính sách 
thúc đẩy nâng cao năng suất và công việc thỏa 
đáng thông qua phát triển các doanh nghiệp 
trong nước, bao gồm các doanh nghiệp siêu 
nhỏ, vừa và nhỏ, đặc biệt là ở khu vực nông 
thôn và việc nâng cao quyền năng kinh tế cho 
phụ nữ được thực hiện có hiệu quả, nếu các 
chính sách và đầu tư phát triển tạo điều kiện 
cho việc áp dụng các công nghệ xanh, hiện 
đại và các công cụ kỹ thuật số để chuyển đổi 
toàn diện sang cuộc cách mạng công nghiệp 
4.0, thì sẽ đạt được những tiến triển trong lĩnh 
vực xóa đói, giảm nghèo đa chiều và chuyển 
đổi kinh tế một cách toàn diện và bền vững 
thông qua đổi mới sáng tạo, tinh thần khởi 

nghiệp, nâng cao năng suất và khả năng cạnh 
tranh. Lĩnh vực thành quả này đóng góp vào 
các MTPTBV số 5, 8-10, 12, 17 và áp dụng các 
giải pháp 1 và 6.

17) 	Để thúc đẩy tăng năng suất và khả năng 
cạnh tranh của các doanh nghiệp trong nước, 
nhằm tránh bẫy thu nhập trung bình và đạt 
được tăng trưởng toàn diện hơn, UNDP sẽ hỗ 
trợ thực hiện các ưu tiên mang tính sáng tạo 
của Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 2021-
2025 bao gồm: tăng cường đầu tư vào nghiên 
cứu và phát triển, ứng dụng công nghệ mới, 
giúp các doanh nghiệp kết nối và tham gia sâu 
hơn vào chuỗi giá trị trong nước và toàn cầu. 
Với sự lãnh đạo của Chính phủ, UNDP  sẽ xây 
dựng các phương án chính sách dựa trên bằng 
chứng, hướng tới cải thiện hệ thống đổi mới 
sáng tạo quốc gia, và phương pháp tiếp cận 

“chính phủ kiến tạo phát triển”. UNDP sẽ hỗ trợ 
xây dựng các phương án và cơ chế khả thi để 
thúc đẩy cơ chế tài chính tích hợp và hướng tới 
kết quả, đồng thời tăng cường giám sát tiến độ 
đạt được các mục tiêu quốc gia. 

18) 	Những thay đổi mang tính hệ thống đang 
rất cần thiết để các nhóm dễ bị tổn thương, bao 
gồm những hộ gia đình có thu nhập trung bình 
thấp, đặc biệt là lao động nhập cư trong khu 
vực phi chính thức, không bị rơi vào tình trạng 
nghèo sau đại dịch COVID-1912. UNDP sẽ góp 
phần hỗ trợ xây dựng chính sách trợ giúp xã hội 
của Việt Nam bao trùm hơn, có tính nhạy cảm 
giới và ứng phó tốt hơn với các cú sốc, thông 
qua tư vấn chính sách dựa trên bằng chứng và 
kinh nghiệm quốc tế. UNDP sẽ hỗ trợ xác định 
đúng nhóm đối tượng dễ bị tổn thương hơn 
bằng việc vận dụng cách tiếp cận có sự tham 
gia của các nhóm này và hỗ trợ triển khai ứng 
dụng các công cụ kỹ thuật số nhằm nâng cao 
tính minh bạch trong quản lý và chi trả kịp thời 
các khoản trợ cấp xã hội.

19) 	Giảm nghèo đa chiều ở các vùng dân tộc 
thiểu số với tốc độ nhanh gấp đôi mức trung 
bình của cả nước là ưu tiên hàng đầu trong 
chiến lược của Việt Nam để không để ai bị bỏ lại 
phía sau. UNDP sẽ hỗ trợ các chương trình mục 
tiêu quốc gia trong việc thiết kế các khung pháp 
lý và hướng dẫn thử nghiệm các giải pháp đổi 
mới sáng tạo ở địa phương, đặc biệt phù hợp 
với phụ nữ ở các vùng dân tộc thiểu số và nhân 
rộng các giải pháp thành công. Cách thức hỗ 
trợ có thể bao gồm các thử nghiệm áp dụng 
thương mại điện tử và các công cụ thanh toán 
điện tử để tối đa hóa sự tham gia của phụ nữ 
dân tộc thiểu số vào chuỗi giá trị. UNDP sẽ thử 
nghiệm cơ chế khuyến khích các doanh nghiệp 
tạo tác động xã hội nâng cao khả năng cạnh 
tranh, đặc biệt là trong bối cảnh hậu đại dịch 
COVID-19. Nhằm đảm bảo hoạt động hỗ trợ 
phù hợp với nhu cầu của các doanh nghiệp siêu 
nhỏ, nhỏ và vừa, đặc biệt là các doanh nghiệp 
do các đối tượng dễ bị tổn thương điều hành, 
những nền tảng tạo điều kiện cho nhiều bên 
tham gia sẽ được thiết lập nhằm thúc đẩy liên 
kết thị trường và tăng cường năng lực, qua đó 
tăng năng suất lao động và tạo công ăn việc làm 
bền vững, đặc biệt là cho những người dễ bị tổn 
thương nhất.

12	 UNDP, Đánh giá nhanh Việt Nam 2021

20) 	Lý thuyết thay đổi được sử dụng làm căn 
cứ xây dựng các hoạt động trong lĩnh vực 
thành quả 2 là nếu có thể tăng cường khả 
năng chống chịu thiên tai và thích ứng với 
biến đổi khí hậu theo hướng nhạy cảm giới, 
toàn diện và bao trùm, nếu có thể tiếp tục 
đẩy nhanh quá trình phát triển carbon thấp 
và các biện pháp giảm nhẹ biến đổi khí  hậu 
, nếu giảm thiểu tác động của ô nhiễm môi 
trường, nếu tăng cường các hoạt động bảo 
tồn đa dạng sinh học và quản lý bền vững tài 
nguyên thiên nhiên , và nếu việc phục hồi từ 
đại dịch COVID-19, thực hành sản xuất và tiêu 
dùng được thực hiện theo định hướng thân 
thiện với môi trường, thì tính toàn vẹn của các 
hệ sinh thái tự nhiên sẽ được phục hồi, môi 
trường trên hành tinh được cải thiện và từ đó 
đạt được MTPTBV. Lĩnh vực thành quả này 
đóng góp vào các MTPTBV số 1, 3, 5, 7, 11, 12, 
13, 14, 15 và áp dụng các giải pháp 1, 2, 4, 5.

21) 	Phát huy lợi thế tương đối của UNDP trong 
việc giải quyết các mối liên kết giữa nghèo 
đói-môi trường và khí hậu-sức khỏe, UNDP 
sẽ hỗ trợ tăng cường quản trị về môi trường 
và khí hậu, giảm thiểu tình trạng nghèo và dễ 
bị tổn thương bởi những rủi ro liên quan đến 
biến đổi khí hậu và thiên tai, các chất ô nhiễm 
hữu cơ khó phân hủy, suy giảm đa dạng sinh 
học và hệ sinh thái, sa mạc hóa, suy thoái đất, 
ô nhiễm đại dương và chất thải nhựa, và và các 
tác động xấu đến sức khỏe. UNDP sẽ nâng cao 
quyền năng cho người nghèo và các nhóm dễ 
bị tổn thương, đặc biệt là phụ nữ và đồng bào 
dân tộc thiểu số để nâng cao cơ hội phát triển 
sinh kế và khả năng chống chịu của họ. UNDP 
sẽ hỗ trợ xây dựng năng lực lập kế hoạch phát 
triển có tính đến rủi ro thiên tai, sử dụng các 
giải pháp dựa trên thiên nhiên, thực hành 
nông nghiệp thích ứng với khí hậu, xây dựng 
nhà ở và các cơ sở hạ tầng kiên cố, các giải 
pháp khả thi để quản lý rủi ro thiên tai và biến 

Lĩnh vực thành quả 1: Xây dựng sự thịnh vượng chung 
thông qua chuyển đổi kinh tế

Lĩnh vực thành quả 2: Biến đổi 
khí hậu, Tăng cường khả năng 
chống chịu với thiên tai & Môi 
trường bền vững
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đổi khí hậu, và các biện pháp thích ứng trong 
ngành y tế.

22) 	UNDP sẽ hỗ trợ nâng cao năng lực và cải 
thiện các chính sách về quản lý rủi ro thiên 
tai và khắc phục hậu quả thiên tai, các sự cố 
do thiên nhiên, dịch bệnh hoặc do con người 
gây ra, trong đó chú trọng đến các biện pháp 
bảo vệ quyền công dân, đặc biệt là đối với các 
nhóm dễ bị tổn thương. Để nâng cao theo 
dõi tiến độ phát triển năng lực, UNDP sẽ hỗ 
trợ đánh giá năng lực trên toàn quốc theo Chỉ 
số quản lý thiên tai cấp tỉnh của Chính phủ. 
UNDP sẽ tăng cường hợp tác với khu vực tư 
nhân để đóng góp hiệu quả hơn vào việc 
giảm thiểu rủi ro thiên tai ở Việt Nam thông 
qua việc thiết lập mạng lưới kinh doanh hỗ trợ 
phục hồi và giới thiệu các giải pháp chuyển 
giao rủi ro, chẳng hạn như bảo hiểm.

23) 	UNDP sẽ hỗ trợ Chính phủ và khu vực tư 
nhân, đặc biệt là các doanh nghiệp siêu nhỏ, 
nhỏ và vừa (xuyên suốt lĩnh vực thành quả 1 
và 2), và các tổ chức tài chính để thiết kế và 
triển khai các giải pháp phát triển carbon thấp, 
kinh tế tuần hoàn và bảo vệ môi trường, qua 
đó đạt được tăng trưởng xanh và các mục 
tiêu đã đề ra trong Đóng góp do Quốc gia tự 
quyết định (NDC). Để giúp đặt nền móng cho 
một nền kinh tế phi carbon hóa ở Việt Nam, 
các nguồn lực sẽ được triển khai để phát triển 
và thực hiện các mô hình kinh doanh xanh, 
tăng cường sử dụng năng lượng sạch và tái 
tạo. UNDP sẽ chia sẻ các giải pháp có thể nhân 
rộng trong các ngành hàng nông nghiệp bền 
vững không gây mất rừng, chuỗi cung ứng 
nông nghiệp xanh, giảm phát thải khí nhà 
kính, tạo động lực đầu tư và giảm thiểu rủi ro 
cho các dự án carbon thấp. Để đáp ứng các 
yêu cầu về tính minh bạch như được xác định 
trong Thỏa thuận khí hậu Paris, UNDP sẽ hỗ trợ 

các đối tác cải thiện hệ thống, xây dựng năng lực 
và công cụ để đo lường và báo cáo về phát thải 
khí nhà kính, các hành động giảm nhẹ và thích 
ứng với biến đổi khí hậu và tài chính dành cho 
khí hậu.

24) 	Việc phục hồi xanh từ COVID-19 sẽ được chú 
trọng nhiều hơn, bao gồm việc phát triển các 
chiến lược sản xuất và tiêu dùng bền vững thông 
qua nâng cao nhận thức và thúc đẩy ứng dụng 
khoa học và công nghệ, bao gồm các nguyên 
tắc của kinh tế tuần hoàn. Các thiết kế sản phẩm 
mới sẽ được phát triển cho một số ngành công 
nghiệp nhất định nhằm giảm thiểu chất thải, 
đặc biệt là rác thải nhựa đại dương, và sử dụng 
các hóa chất nguy hại. UNDP sẽ hợp tác với các 
đối tác mới và hiện tại để thúc đẩy các giải pháp 
và thực hành đổi mới sáng tạo mang tính bền 
vững, nhạy cảm giới và lấy con người làm trọng 
tâm trong quản lý tài nguyên thiên nhiên, bảo 
tồn đa dạng sinh học và du lịch dựa vào cộng 
đồng. Phương pháp tiếp cận cảnh quan sẽ được 
áp dụng để bảo tồn các hệ sinh thái trên cạn và 
biển ở Việt Nam. UNDP sẽ sử dụng các lợi thế so 
sánh của mình trong lĩnh vực này để tìm kiếm 
các cơ chế tài chính bền vững và sáng tạo cho 
bảo tồn đa dạng sinh học, đặc biệt là cho quản lý 
các khu bảo tồn. 

25) 	Nhằm ứng phó với rủi ro ngày càng tăng cao 
cũng như những tổn thất và thiệt hại liên quan 
đến thiên tai và khí hậu, UNDP sẽ ứng dụng các 
phương pháp tiếp cận sáng tạo sau: (i) giải quyết 
và giảm thiểu các rủi ro đã được xác định, (ii) hạn 
chế các rủi ro tiềm tàng và (iii) tăng cường khả 
năng chống chịu và phục hồi, từ đó đóng góp 
vào việc thực hiện Kế hoạch quốc gia thích ứng 
với biến đổi khí hậu, Chiến lược quốc gia về biến 
đổi khí hậu giai đoạn 2021-2050, và Khung Sendai 
về Giảm nhẹ Rủi ro Thiên tai.

26) 	Lý thuyết thay đổi được sử dụng làm cơ sở 
cho các hoạt động trong thành quả 3 là: nếu 
các thiết chế quản trị công có nhiều yếu tố đổi 
mới sáng tạo hơn, cởi mở hơn, phù hợp hơn 
với nhu cầu của người dân, và minh bạch hơn; 
nếu sự tham gia của phụ nữ, thanh thiếu niên 
và các nhóm dễ bị tổn thương được mở rộng; 
nếu các thiết chế pháp quyền, tiếp cận công lý 
và tiếp cận thông tin được cải thiện hơn; nếu 
bình đẳng giới được tăng cường ở tất cả các 
cấp; nếu các chiến lược, chương trình và các 
quy định pháp luật về bảo vệ quyền của các 
nhóm dễ bị tổn thương nhằm đảm bảo không 
ai bị bỏ lại phía sau được triển khai; nếu việc 
gia tăng số hóa làm gia tăng khả năng tiếp cận 
dịch vụ một cách công bằng; nếu các phương 
thức quản trị AAA được áp dụng để ngăn 
ngừa và ứng phó với các cuộc khủng hoảng 
phức tạp và bất ngờ, thì Việt Nam có thể tiến 
gần đến một xã hội hiện đại hơn, công bằng 
hơn, an toàn và hòa nhập hơn dựa trên nền 
tảng quản trị công hiệu quả và hoà bình bền 
vững. Lĩnh vực thành quả này đóng góp vào 
các MTPTBV số 5, 10, 16 và áp dụng các giải 
pháp 2, 3 và 6.

27) 	Việc tiếp cận công lý, công bằng sẽ được 
tăng cường thông qua thúc đẩy dịch vụ trợ 

giúp pháp lý mang tính nhạy cảm giới, có 
quan tâm đến nhóm người khuyết tật, và các 
dịch vụ tích hợp tại địa phương dành cho phụ 
nữ và các nhóm dễ bị tổn thương và nâng 
cao năng lực của các cơ quan tư pháp. UNDP 
sẽ hỗ trợ Việt Nam thực hiện tốt hơn các cam 
kết quốc tế về quyền con người thông qua 
việc hoàn thiện hệ thống pháp luật quóc gia 
và giám sát hiệu quả hơn quá trình. Các chiến 
lược về trao quyền pháp lý cho người nghèo 
và đối tượng yếu thế sẽ được nghiên cứu 
nhằm đảm bảo tăng cường tiếp cận công lý 
sẽ góp phần nâng cao hiệu quả của công tác 
giảm nghèo, xóa bỏ phân biệt đối xử và bạo 
lực giới. Cách tiếp cận lấy con người làm trung 
tâm sẽ được áp dụng trong quá trình số hóa 
các dịch vụ trong đó bao gồm dịch vụ trợ giúp 
pháp lý. Bên cạnh việc nâng cao chất lượng 
hiệu quả các cơ chế tham gia tố tụng tại Tòa 
án, các cơ chế giải quyết tranh chấp thay thế 
sẽ được hỗ trợ thông qua các hoạt động hợp 
tác giữa các cơ quan, tổ chức có liên quan, 
nhằm giảm thiểu thời gian giải quyết các 
trường hợp.

28) 	Các cơ chế nâng cao tính minh bạch và 
trách nhiệm giải trình, tăng cường sự tham gia 
của người dân, bao gồm sự tham gia của phụ 

 Lĩnh vực thành quả 3: Quản trị công 
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nữ và các nhóm dễ bị tổn thương khác được 
tăng cường thông qua sự phối hợp với các 
cơ quan của Chính phủ, Mặt trận Tổ quốc13, 
các tổ chức đoàn thể và các viện nghiên cứu. 
Điều này sẽ bao gồm việc sử dụng các kết 
quả của mạng lưới Phòng thí nghiệm tăng 
tốc (Accelerator Labs) trong xác định các chủ 
thể đổi mới ở địa phương nhằm tạo ra các giải 
pháp lấy người dùng và người dân làm trung 
tâm. Bên cạnh đánh giá của các cơ quan nhà 
nước, chỉ số Hiệu quả quản trị và hành chính 
công cấp tỉnh (PAPI) tiếp tục là một công cụ 
quan trọng đánh giá trải nghiệm và sự hài 
lòng của người dân với hiệu quả hoạt động 
của chính quyền các cấp từ trung ương đến 
địa phương. Bên cạnh đó, UNDP sẽ xây dựng 
danh mục nội dung hợp tác thúc đẩy đổi mới 
sáng tạo trong quản trị quốc gia để hỗ trợ các 
cơ quan trung ương và địa phương đạt được 
các mục tiêu quốc gia đến năm 2025, và danh 
mục này sẽ hỗ trợ các chương trình, dự án ở cả 
ba lĩnh vực thành quả của Chương trình quốc 
gia.

29) 	UNDP sẽ tiếp tục hỗ trợ tăng cường năng 
lực cho các đối tác trong nước trong thực hiện 
các nhiệm vụ chủ trì, điều phối các bên liên 
quan tham gia hoạt động rà phá bom mìn, 
góp phần giảm thiểu hơn nữa tác động của 

13	 Liên hiệp các tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã 
hội, tổ chức xã hội và cá nhân đại diện cho các giai 
cấp, tầng lớp xã hội, dân tộc, tôn giáo và Việt kiều.

Cậ
p 

nh
ật

 sắ
p xế

p chương trìn
h và phương thức triển khai

H
iệ

n 
đạ

i h

óa hệ thống và cấu trúc vận hành

Tìm

 hiểu và quản lý rủi ro

Tă
ng

 c
ườ

ng
 p

hối hợp giữa các đơn vị liên quan 

vật liệu nổ đến cộng đồng. Với trọng tâm hỗ 
trợ lập kế hoạch ở cấp địa phương, thực hiện 
các văn bản pháp luật được sửa đổi dựa trên 
khuyến nghị từ các thực tiễn tốt của quốc tế, 
UNDP sẽ góp phần hỗ trợ quá trình phát triển 
toàn diện và tăng cường khả năng chống chịu 
ở địa phương và đảm bảo sinh kế. UNDP sẽ 
thúc đẩy phương pháp tiếp cận AAA trong 
lĩnh vực quản trị công, giúp dự đoán xu hướng, 
tìm kiếm giải pháp phù hợp với từng địa 
phương và phản ứng nhanh nhằm cải thiện 
an ninh con người, duy trì hòa bình, ứng phó 
với khủng hoảng trong tương lai và đóng góp 
vào cả ba lĩnh vực thành quả của Chương trình 
quốc gia.

30) 	UNDP sẽ hỗ trợ việc thực hiện Chiến lược 
quốc gia về bình đẳng giới (2021-2030), thúc 
đẩy vai trò lãnh đạo và sự tham gia của phụ 
nữ. Việc đầu tư vào nâng cao năng lực để giải 
quyết bất bình đẳng giới và phân biệt đối xử 
sẽ giúp giảm thiểu rủi ro tụt hậu so với những 
thành quả phát triển trước đó. Nhằm ứng phó 
với nạn buôn người, UNDP sẽ làm việc với các 
đối tác để cải thiện khung pháp luật và chính 
sách, xây dựng cơ sở bằng chứng mạnh mẽ, 
đồng thời tăng cường hợp tác khu vực. UNDP 
sẽ hỗ trợ thúc đẩy sự tham gia của người 
khuyết tật trong quá trình xây dựng, hoàn 
thiện hệ thống pháp luật Việt Nam liên quan 
đến người khuyết tật để đảm bảo sự phù hợp 
với các cam kết quốc tế của Việt Nam.  
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31) 	Văn kiện Chương trình quốc gia của UNDP 
giai đoạn 2022-2026 trình bày những đóng góp 
của UNDP vào thành tựu phát triển của Việt Nam, 
được sử dụng để giải trình trước Ban Điều hành 
về tính phù hợp của các thành quả và kết quả 
của Chương trình cũng như việc sử dụng nguồn 
lực đã được phân bổ ở cấp quốc gia. Trách nhiệm 
của các cán bộ quản lý của UNDP ở cấp độ quốc 
gia, khu vực và toàn cầu đối với việc thực hiện 
Chương trình quốc gia được nêu rõ trong Các 
chính sách và Thủ tục về Hành chính và Chương 
trình và Khung Kiểm soát nội bộ

32) 	Chương trình quốc gia của UNDP sẽ do các 
cơ quan Việt Nam thực hiện. Trong trường hợp 
cần thiết, UNDP có thể trực tiếp thực hiện một 
phần hoặc toàn bộ Chương trình trong quốc 
gia trong trường hợp bất khả kháng. Để quản 
lý rủi ro tài chính, Phương thức tiếp cận hài hòa 
trong chuyển tiền mặt (Harmonised Approach to 
Cash Transfers) sẽ được sử dụng trong mối quan 
hệ phối hợp với các cơ quan khác của LHQ. Các 
khoản chi hỗ trợ thực hiện Chương trình quốc 
gia sẽ được xác định, phân loại và hạch toán vào 
các dự án tương ứng.

33) 	Theo khuyến nghị của ICPE, UNDP sẽ đầu tư 
vào các hệ thống quản lý dựa trên kết quả (RBM) 
để giám sát và đánh giá chương trình tốt hơn và 
thực hiện điều chỉnh khi cần thiết. UNDP sẽ triển 
khai một số hoạt động cụ thể nhằm bảo đảm 
chất lượng, hiệu quả và hiệu suất sử dụng nguồn 
lực của Chương trình quốc gia nhằm đạt được 
các kết quả phát triển, đồng thời giảm thiểu rủi ro 
và tận dụng cơ hội để tối đa hóa lợi ích cho các 
nhóm đối tượng mục tiêu. 

36) 	Dựa trên các khuyến nghị của Đánh giá độc 
lập chương trình quốc gia, hệ thống giám sát 
và đánh giá sẽ tập trung vào các thành quả của 
Chương trình, với việc giám sát thường xuyên 
hơn trong suốt chu kỳ chương trình, hướng tới 
việc nắm bắt các thay đổi cả ở cấp độ hệ thống 
và trên thực tế. Các chỉ số đánh giá cho thấy 
đóng góp của các dự án khác nhau vào Chương 
trình quốc gia sẽ được xác định chặt chẽ và giám 
sát thường xuyên một cách độc lập. UNDP sẽ áp 
dụng cách tiếp cận theo lĩnh vực, giải quyết các 
vấn đề từ góc độ hệ thống, tận dụng mối liên 
kết giữa các can thiệp, thông qua sự kết hợp của 
các can thiệp ngắn hạn, trung hạn và dài hạn.

37) 	Để đảm bảo thống nhất với Chương trình 
Hợp tác của LHQ và các mục tiêu phát triển của 
Việt Nam, UNDP sẽ sử dụng các nguồn dữ liệu 
chính thức của Việt Nam để báo cáo tiến độ 
hoàn thành kết quả. Để tạo điều kiện thuận lợi 
cho việc thu thập và phân tích dữ liệu phục vụ 
đánh giá tiến độ thực hiện Chương trình quốc 
gia, Chương trình Hợp tác của LHQ và Các mục 
tiêu phát triển bền vững, UNDP sẽ cùng phối 
hợp cùng các đơn vị đối tác của LHQ hỗ trợ các 
cơ quan chính của Chính phủ Việt Nam củng cố 
các quy trình đánh giá dựa trên kết quả.  

38) 	Lý thuyết thay đổi, khung kết quả và phân 
bổ nguồn lực sẽ được điều chỉnh trong trường 
hợp cần thiết, căn cứ vào đánh giá định kỳ về 
những thành tựu của UNDP và bối cảnh kinh 
tế - chính trị của Việt Nam. Đánh giá của bên thứ 
ba theo yêu cầu của UNDP toàn cầu sẽ cung cấp 
thông tin đầu vào cho quá trình thiết kế và triển 
khai Chương trình quốc gia của UNDP.

34) 	Để giảm thiểu rủi ro có thể xảy ra về thiên 
tai và những bất ổn sau đại dịch, UNDP sẽ phát 
triển chiến lược ứng phó đảm bảo hoạt động 
liên tục và thiết lập các ngưỡng giới hạn tạo điều 
kiện điều chỉnh chương trình, bao gồm cả việc 
phân bổ lại các nguồn lực. Ở Việt Nam, nguy cơ 
suy giảm nguồn lực đã được xem xét và cần phải 
theo dõi liên tục. Để giảm thiểu rủi ro trên khía 
cạnh này, UNDP sẽ làm việc với Chính phủ và 
các đối tác khác trên nguyên tắc cùng chịu trách 
nhiệm để đạt được các mục tiêu toàn cầu, thông 
qua tăng cường khả năng chống chịu và thích 
ứng của các thiết chế nhằm ứng phó với những 
bất ổn và gián đoạn. Các công cụ mang tính đổi 
mới sáng tạo sẽ được áp dụng nhằm đảm bảo 
Chương trình đạt được các kết quả có chất lượng, 
chẳng hạn như sáng kiến tìm kiếm cơ hội hợp 
tác, dịch vụ hỗ trợ thực hiện mục tiêu phát triển, 
hay các chương trình chung với một hoặc nhiều 
tổ chức LHQ khác sẽ được triển khai bên cạnh 
các dự án hỗ trợ phát triển thông thường. 

35) 	Lập kế hoạch dự phòng trong Chương trình 
quốc gia giúp ứng phó với những thay đổi trong 
một số trường hợp, ví dụ như khi nguồn lực 
giảm, bằng cách điều chỉnh lý thuyết thay đổi, tối 
ưu hóa sự gắn kết giữa các lĩnh vực kết quả, điều 
chỉnh các can thiệp phát triển, lựa chọn phù hợp 
các phương thức thực hiện và cách thức theo dõi 
nhanh để có thể phản ứng nhanh. Phù hợp với 
các yêu cầu của chương trình quốc gia này, văn 
phòng quốc gia sẽ xem xét các quy trình hiện 
đang sử dụng để cải thiện tính hiệu quả, tính bền 
vững và hiệu quả chi phí, bao gồm cơ cấu nhân 
sự với năng lực thực hiện phù hợp.

39) 	Áp dụng phương pháp tiếp cận toàn diện, ít 
nhất 15% ngân sách của Chương trình quốc gia 
của UNDP giai đoạn 2022-2026 sẽ được phân bổ 
cho các can thiệp về giới và góp phần thúc đẩy 
sáng kiến đánh giá và cấp chứng chỉ về thúc đẩy 
bình đẳng giới14. Thang đánh giá yếu tố giới sẽ 
được sử dụng để giám sát chi tiêu và cải thiện 
công tác lập kế hoạch15. Khoảng 3% tổng ngân 
sách Chương trình sẽ được phân bổ cho hoạt 
động giám sát, đảm bảo chất lượng và truyền 
thông về kết quả. Các phương thức đổi mới sáng 
tạo sẽ được áp dụng nhằm đảm bảo hoạt động 
giám sát được thực hiện một cách toàn diện 
hơn, hỗ trợ cho việc ra quyết định theo thời gian 
thực. Tuỳ thuộc vào ngân sách, các nội dung 
tăng cường khả năng tiếp cận sẽ được phân bổ 
kinh phí nhằm đảm bảo sự tham gia của người 
khuyết tật.

40) 	Một chương trình nghiên cứu nhiều năm sẽ 
được xây dựng cùng với các đối tác, giúp cung 
cấp các tài liệu phân tích chính sách, tài liệu phục 
vụ thảo luận và báo cáo định kỳ, bao gồm cả các 
báo cáo về các Mục tiêu phát triển bền vững. 
Một chiến lược quản trị tri thức sẽ được thực 
hiện để thúc đẩy văn hóa xây dựng, chia sẻ và 
tận dụng tri thức để chia sẻ  và cung cấp thông 
tin cho việc xây dựng chương trình, truyền thông 
và ra quyết định. Một chiến lược truyền thông sẽ 
được thực hiện để vận động cho các Mục tiêu, 
và thúc đẩy đối thoại chính sách, bao gồm thông 
qua tư duy lãnh đạo ở tầm khu vực và quốc tế.

14	 Sáng kiến của UNDP toàn cầu nhằm đánh giá và ghi nhận 
hiệu quả hoạt động của các văn phòng UNDP ở các nước 
trong lĩnh vực thúc đẩy bình đẳng giới  

15	 Chiến lược Bình đẳng giới của UNDP, giai đoạn 2018-2021
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c 

và
 

đã
 đ

ưa
 h

ối
 lộ

 c
ho

 m
ột

 c
ôn

g 
ch

ức
 h

oặ
c 

bị
 c

ôn
g 

ch
ức

 
đó

 y
êu

 c
ầu

 h
ối

 lộ
, t

ro
ng

 1
2 

th
án

g 
gầ

n 
nh

ất
	

M
ức

 c
ơ 

sở
 đ

ầu
 k

ỳ:
 tỷ

 lệ
 p

hả
i 

hố
i l

ộ 
để

 c
ó 

gi
ấy

 c
hứ

ng
 n

hậ
n 

qu
yề

n 
sử

 d
ụn

g 
đấ

t: 
27

%

Ch
ỉ t

iê
u 

cu
ối

 k
ỳ:

 <
20

%
 

4 
=

 k
ế 

ho
ạc

h 
hà

nh
 đ

ộn
g 

qu
ốc

 g
ia

 v
ề 

ki
nh

 d
oa

nh
 c

ó 
tr

ác
h 

nh
iệ

m
 v

à 
nh

ân
 

qu
yề

n 
do

 C
hí

nh
 p

hủ
 b

an
 h

àn
h;
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=

 đ
ối

 th
oạ

i v
à 

cá
c 

cơ
 c

hế
 th

ực
 h

iệ
n 

đư
ợc

 k
hở

i đ
ộn

g

Ch
ỉ s

ố 
3.

1.
3:
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g 
cá
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hư

ơn
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ức
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úc
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 sự
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ng
 c

ườ
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tiế
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ợ 
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úp
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p 

lý

M
ức

 c
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u 
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ối

 k
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N
gu

ồn
 d

ữ 
liệ

u:
 B

ộ 
Tư

 p
há

p

Đ
ẦU

 R
A

 3
.2

: C
ác

 c
ơ 

ch
ế 

nâ
ng

 c
ao

 tí
nh

 m
in

h 
bạ

ch
, s

ự 
th

am
 g

ia
 c

ủa
 c

ộn
g 

đồ
ng

, t
ín

h 
liê

m
 c

hí
nh

, k
hả

 n
ăn

g 
th

íc
h 

ứn
g,

 tr
ác

h 
nh

iệ
m

 g
iả

i t
rì

nh
, c

ó 
sự

 th
am

 g
ia

 c
ủa

 p
hụ

 n
ữ 

và
 c

ác
 n

hó
m

 d
ễ 

bị
 tổ

n 
th

ươ
ng

 k
há

c 
đư

ợc
 tă

ng
 

cư
ờn

g

Ch
ỉ t

iê
u 

3.
2.

1:
 T

ỷ 
lệ

 n
gư

ời
 d

ân
 đ

ượ
c 

tiế
p 

cậ
n 

th
ôn

g 
tin

 v
ề 

th
ủ 

tụ
c 

cấ
p 

gi
ấy

 
ch

ứn
g 

nh
ận

 q
uy

ền
 sử

 d
ụn

g 
đấ

t t
ừ 

cổ
ng

 th
ôn

g 
tin

 đ
iệ

n 
tử

 c
ủa

 c
hí

nh
 q

uy
ền

 
đị

a 
ph

ươ
ng

M
ức

 c
ơ 

sở
 đ

ầu
 k

ỳ:
 1

,5
%

 

Ch
ỉ t

iê
u 

cu
ối

 k
ỳ:

 1
0%

 (p
hâ

n 
tá

ch
 th

eo
 g

iớ
i)

N
gu

ồn
 d

ữ 
liệ

u:
 C

hỉ
 số

 h
iệ

u 
qu

ả 
qu

ản
 tr

ị v
à 

hà
nh

 c
hí

nh
 c

ôn
g 

cấ
p 

tỉn
h 

ở 
Vi

ệt
 

N
am

 (P
AP

I)

Ch
ỉ t

iê
u 

3.
2.

2:
 S

ố 
lư

ợn
g 

cá
c 

cơ
 q

ua
n 

từ
 tr

un
g 

ươ
ng

 đ
ến

 đ
ịa

 p
hư

ơn
g 

đư
ợc

 
nâ

ng
 c

ao
 n

ăn
g 

lự
c 

về
 th

úc
 đ

ẩy
 đ

ổi
 m

ới
 n

hằ
m

 tă
ng
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ườ
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 sự
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 g
ia
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i d
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.

M
ức

 c
ơ 

sở
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ầu
 k

ỳ:
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ỉ t
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u 

cu
ối
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ỳ:
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6

N
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ồn
 d

ữ 
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áo
 c
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ủa
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hủ
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ỉ t
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3.
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 S
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ợn
g 
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ị c
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n

D
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N
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w
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m
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y 

U
K 
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y 
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A
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c 

cơ
 q

ua
n 
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: 

Ủ
y 
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n 

M
ặt
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ận

 
tổ
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uố

c 
Vi

ệt
 N
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, 
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D

O
D

ES
, H

ội
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ụ 

nữ
, Đ

ại
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ọc
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nh

 tế
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uố
c 

dâ
n

N
gu

ồn
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ốn
 

th
ườ

ng
 x
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:          
3.

25
0.

00
0

Cá
c 

ng
uồ

n 
vố

n 
kh

ác
:  
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Ự
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Ủ
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Ư
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N
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N

H
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U
Ố
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G

IA
Đ

Ố
I T

Á
C 

CH
ÍN

H
N

G
U

Ồ
N
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Ự

C 
D

Ự
 

KI
ẾN

 (U
S$

)

Ch
ỉ s

ố 
4.

8 

Ch
ỉ s

ố 
nh

ận
 th

ức
 th

am
 

nh
ũn

g	

M
ức

 c
ở 

sở
 đ

ầu
 k

ỳ:
 3

6/
10

0	

Ch
ỉ t

iê
u 

cu
ối

 k
ỳ:

 5
0-

59
/1

00
	

h 
sá

ch
 d

ựa
 tr

ên
 b

ằn
g 

ch
ứn

g 
nh

ằm
 m

ục
 đ

íc
h 

cả
i t

hi
ện

 tí
nh

 m
in

h 
bạ

ch
, t

ín
h 

liê
m

 c
hí

nh
 ở

 k
hu

 v
ực

 c
ôn

g 
và

 g
iả

i p
há

p 
th

úc
 đ

ẩy
 tr

ác
h 

nh
iệ

m
 g

iả
i t

rìn
h 

đư
ợc

 
Ch

ín
h 

ph
ủ 

tiế
p 

nh
ận

M
ức

 c
ơ 

sở
 đ

ầu
 k

ỳ:
 2

Ch
ỉ t

iê
u 

cu
ối

 k
ỳ:

 8

N
gu

ồn
 d

ữ 
liệ

u:
 B

áo
 c

áo
 c

ủa
 C

hí
nh

 p
hủ

Đ
ẦU

 R
A

 3
.3

: N
ăn

g 
lự

c 
dự

 b
áo

 m
an

g 
tín

h 
nh

ạy
 c

ảm
 g

iớ
i v

à 
qu

ản
 tr

ị r
ủi

 
ro

 đ
ượ

c 
hỗ

 tr
ợ 

nh
ằm

 tă
ng

 c
ườ

ng
 a

n 
ni

nh
 c

on
 n

gư
ời

, x
ử 

lý
 k

hủ
ng

 h
oả

ng
 

tr
on

g 
tư

ơn
g 

la
i v

à 
du

y 
tr

ì h
òa

 b
ìn

h.

Ch
ỉ s

ố 
3.

3.
1:

 M
ức

 đ
ộ 

cá
c 

cơ
 q

ua
n/

tổ
 c

hứ
c 

ở 
tr

un
g 

ươ
ng

 v
à 

đị
a 

ph
ươ

ng

đư
ợc

 c
oi

 là
 c

ó 
nă

ng
 lự

c 
gi

ảm
 th

iể
u 

tá
c 

độ
ng

 c
ủa

 tì
nh

 tr
ạn

g 
ô 

nh
iễ

m
 b

om
 

m
ìn

.

M
ức

 c
ơ 

sở
 đ

ầu
 k

ỳ:
 S

ẽ 
đư

ợc
 q

uy
ết

 đ
ịn

h 
và

o 
nă

m
 2

02
1 

Ch
ỉ t

iê
u 

cu
ối

 k
ỳ:

 4
 (2

02
6)

N
gu

ồn
 d

ữ 
liệ

u:
 T

ru
ng

 tâ
m

 H
àn

h 
độ

ng
 b

om
 m

ìn
 V

iệ
t N

am

Cá
c 

m
ức

 đ
án

h 
gi

á:
 

1 
=

 K
hô

ng
 đ

ầy
 đ

ủ 
(2

5%
 - 

50
%

) 

2 
=

 M
ột

 p
hầ

n 
(5

0%
 –

 7
5%

) 

3 
=

 V
ừa

 p
hả

i (
75

%
 –

 9
0%

) 

4 
=

 L
ớn

 h
ơn

 / 
Ph

ần
 lớ

n 
(9

0%
 h

oặ
c 

ca
o 

hơ
n)

Ch
ỉ s

ố 
3.

3.
2:

 M
ức

 đ
ộ 

cá
c 

hệ
 th

ốn
g 

qu
ốc

 g
ia

 đ
ượ

c 
củ

ng
 c

ố 
để

 n
gă

n 
ng

ừa
 v

à 
ch

ốn
g 

bu
ôn

 b
án

 n
gư

ời
, h

ỗ 
tr

ợ 
nạ

n 
nh

ân
.
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 Đ
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ẦU

 K
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U
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À
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H
 Q

U
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H
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Ơ
N

G
 

TR
ÌN

H
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Ợ
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TÁ
C 
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U

N
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Ủ

A
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H
Q

N
G

U
Ồ

N
 D

Ữ
 L

IỆ
U

, T
Ầ

N
 

SU
ẤT

 T
H

U
 T

H
Ậ

P 
D

Ữ
 L

IỆ
U

KẾ
T 

Q
U

Ả
 Đ

ẦU
 R

A
 D

Ự
 K

IẾ
N

 C
Ủ

A
 C

H
Ư

Ơ
N

G
 T

RÌ
N

H
 Q

U
Ố

C 
G

IA
Đ

Ố
I T

Á
C 

CH
ÍN

H
N

G
U

Ồ
N

 L
Ự

C 
D

Ự
 

KI
ẾN

 (U
S$

)

Ch
ỉ s

ố 
4.

11
 

Số
 lư

ợn
g 

lu
ật

/ c
hí

nh
 sá

ch
 

m
ới

 v
à 

sử
a 

đổ
i v

ề 
bả

o 
vệ

 
qu

yề
n 

củ
a 

N
KT

 d
o 

LH
Q

 h
ỗ 

tr
ợ	

M
ức

 c
ơ 

sở
 đ

ầu
 k

ỳ:
 0

Ch
ỉ t

iê
u 

cu
ối

 k
ỳ:

 0
3

M
ức

 c
ơ 

sở
 đ

ầu
 k

ỳ:
 1

Ch
ỉ t

iê
u 

cu
ối

 k
ỳ:

 4
 (2

02
6)

N
gu

ồn
 d

ữ 
liệ

u:
 B

ộ 
Cô

ng
 a

n

Cá
c 

m
ức

 đ
án

h 
gi

á:
 

1 
=

 X
ác

 đ
ịn

h 
nh

ữn
g 

th
ác

h 
th

ức
 tr

on
g 

vi
ệc

 th
ực

 th
i l

uậ
t p

há
p;

 

2 
=

 Đ
ề 

xu
ất

 sử
a 

đổ
i l

uậ
t t

rìn
h 

Q
uố

c 
hộ

i t
hô

ng
 q

ua
; 

3 
=

 L
uậ

t s
ửa

 đ
ổi

 đ
ượ

c 
Q

uố
c 

hộ
i t

hô
ng

 q
ua

; 

4 
=

 L
uậ

t m
ới

 đ
ượ

c 
ph

ê 
du

yệ
t đ

ượ
c 

cá
c 

cơ
 q

ua
n 

kh
ác

 n
ha

u 
củ

a 
Ch

ín
h 

ph
ủ 

tr
iể

n 
kh

ai
 

Ch
ỉ s

ố 
3.

3.
3:

 C
ơ 

ch
ế,

 c
ôn

g 
cụ

 d
ự 

bá
o 

cá
c 

lu
ồn

g 
di

 c
ư 

sẵ
n 

có
 c

ho
 v

iệ
c 

xâ
y 

dự
ng

 c
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nh
 sá

ch

M
ức

 c
ơ 

sở
 đ

ầu
 k

ỳ:
 K

hô
ng

 c
ó

Ch
ỉ t

iê
u 

cu
ối

 k
ỳ:

 C
ó

N
gu

ồn
 d

ữ 
liệ

u:
 B

ộ 
N

go
ại

 g
ia

o

Ch
ỉ s

ố 
3.

3.
4:

 S
ố 

lư
ợn

g 
cá

c 
tổ

 c
hứ

c 
ở 

cấ
p 
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un

g 
ươ

ng
 v

à 
đị

a 
ph

ươ
ng

 c
ó 

nă
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lự

c 
dự

 đ
oá

n 
và
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íc
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đư

ợc
 n

ân
g 
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ng
ừa

, g
iả

m
 th

iể
u 

và
 ứ

ng
 

ph
ó 

vớ
i k

hủ
ng

 h
oả

ng
.

M
ức

 c
ơ 

sở
 đ

ầu
 k

ỳ:
 1

Ch
ỉ t

iê
u 

cu
ối

 k
ỳ:

 4

N
gu

ồn
 d

ữ 
liệ

u:
 C

ác
 c

ơ 
qu

an
 q

uố
c 

gi
a 

có
 li

ên
 q

ua
n

2928 VĂN KIỆN CHƯƠNG TRÌNH QUỐC GIA CHO VIỆT NAM (2022-2026) VĂN KIỆN CHƯƠNG TRÌNH QUỐC GIA CHO VIỆT NAM (2022-2026)



CÁ
C 

CH
Ỉ S

Ố
 Đ

O
 L

Ư
Ờ

N
G

, M
Ứ

C 
CƠ

 S
Ở

 Đ
ẦU

 K
Ỳ,

 C
H

Ỉ T
IÊ

U
 C

U
Ố

I K
Ỳ 

CỦ
A

 T
H

À
N

H
 Q

U
Ả

 C
Ủ

A
 C

H
Ư

Ơ
N

G
 

TR
ÌN

H
 H

Ợ
P 

TÁ
C 

CH
U

N
G

 C
Ủ

A
 L

H
Q

N
G

U
Ồ

N
 D

Ữ
 L

IỆ
U

, T
Ầ

N
 

SU
ẤT

 T
H

U
 T

H
Ậ

P 
D

Ữ
 L

IỆ
U

KẾ
T 

Q
U

Ả
 Đ

ẦU
 R

A
 D

Ự
 K

IẾ
N

 C
Ủ

A
 C

H
Ư

Ơ
N

G
 T

RÌ
N

H
 Q

U
Ố

C 
G

IA
Đ

Ố
I T

Á
C 

CH
ÍN

H
N

G
U

Ồ
N

 L
Ự

C 
D

Ự
 

KI
ẾN
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)

Đ
ẦU

 R
A

 3
.4

: N
ăn

g 
lự

c 
củ

a 
cá

c 
bê

n 
liê

n 
qu

an
 đ

ượ
c 

tă
ng

 c
ườ

ng
 đ

ể 
nâ

ng
 

ca
o 

nh
ận

 th
ức

 v
à 

tiế
n 

hà
nh

 c
ải

 c
ác

h 
ch

ín
h 

sá
ch

, l
uậ

t p
há

p 
và

 th
ể 

ch
ế 

nh
ằm

 g
iả

m
 th

iể
u 

cá
c 

rà
o 

cả
n 

về
 b

ìn
h 

đẳ
ng

 g
iớ

i v
à 

sự
 h

òa
 n

hậ
p 

củ
a 

ng
ườ

i k
hu

yế
t t

ật
.

Ch
ỉ s

ố 
3.

4.
1:

 M
ức

 đ
ộ 

sẵ
n 

sà
ng

 c
ủa

 c
ác

 c
ơ 

ch
ế 

nh
ằm

 k
hu

yế
n 

kh
íc

h 
sự

 th
am

 
gi

a 
ch

ủ 
độ

ng
 v

à 
có

 ý
 n

gh
ĩa

 c
ủa

 n
gư

ời
 k

hu
yế

t t
ật

 v
ào

 q
uá

 tr
ìn

h 
xâ

y 
dự

ng
 lu

ật
 

M
ức

 c
ơ 

sở
 đ

ầu
 k

ỳ:
 2

Ch
ỉ t

iê
u 
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ối

 k
ỳ:

 3

N
gu

ồn
 d

ữ 
liệ
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ươ

ng
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h 

và
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M

O
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c 
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 c
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c 
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ật
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dự
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ơ 
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ế 
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=
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 c
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 d
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=
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 c
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 th

ực
 h

iệ
n 

hi
ệu

 q
uả

 

Ch
ỉ s

ố 
3.

4.
2:

 S
ố 

lư
ợn

g 
cá

c 
lự

a 
ch

ọn
 c

hí
nh

 sá
ch

 d
ựa

 tr
ên

 b
ằn

g 
ch

ứn
g 

để
 

tă
ng

 tí
nh

 đ
a 

dạ
ng

 v
à 

hò
a 

nh
ập

 ở
 c

ấp
 tr

un
g 

ươ
ng

 v
à 

đị
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 4
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